
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TUẦN GIÁO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /UBND-HKL 

V/v cung cấp thông tin về quản 

lý, thực thi pháp luật trong công 

tác bảo tồn loài động vật hoang 

dã nguy cấpquý, hiếm được ưu 

tiên bảo vệ 

Tuần Giáo, ngày     tháng 11 năm 2020 

 

 

 Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên. 

Thực hiện Văn bản số 4216/UBND-KTN ngày 06/11/2020 về việc 

cung cấp thông tin về quản lý, thực thi pháp luật về bảo tồn loài động vật 

hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ trên địa bàn tỉnh của 

UBND tỉnh Điện Biên. 

UBND huyện Tuần Giáo cung cấp thông tin về quản lý, thực thi pháp 

luật về bảo tồn loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo 

vệ trên địa bàn: Có Phụ lục kèm theo. 

Trên đây là nội dung cung cấp thông tin về quản lý, thực thi pháp luật 

về bảo tồn loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ 

trên địa bàn huyện Tuần Giáo, kính gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xem 

xét, tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Lưu: VP, HKL. 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Đức 

 
 

 



PHỤ LỤC: CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN LÝ, THỰC THI 

PHÁP LUẬT VỀ BẢO TỒN LOÀI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ NGUY CẤP, 

QUÝ, HIẾM ĐƯỢC ƯU TIÊN BẢO VỆ 

 1. Thông tin chung: 

 Tên cơ quan: UBND huyện Tuần Giáo 

 2. Đánh giá việc thực hiện Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 

11 năm 2013 của Chinh phủi về tiêu chi xác định loài và chế độ quản lý loài 

thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ 

 2.1. Những tồn tại, bất cập trong việc triển khai, thực hiện 

 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính Phủ về tiêu chí 

xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm 

được ưu tiên bảo vệ (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 64/2019/NĐ-CP ngày 

16/7/2019) có một số thành phần loài trùng với Danh mục kèm theo Nghị định số 

06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính Phủ về quản lý thực vật rừng, động 

vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước quốc tế các loài động vật, thực 

vật hoang dã nguy cấp nên còn gặp khó khăn trong quá trình thực hiện do đó gây 

khó khăn trong việc tra cứu và áp dụng khi tổ chức thực hiện. 

 2.2. Kiến nghị, đề xuất sửa đổi bổ sung Nghị định số 160/2013/NĐ-CP 

 Sửa đổi Danh mục loài để thống nhất giữa các văn bản về quản lý động vật 

hoang dã nguy cấp, quý, hiếm. 

 3. Thực trạng công tác thực thi pháp luật về bảo vệ loài nguy cấp, quý, hiếm 

 3.1. Tình trạng hoạt đông tiêu thụ, vận chuyển, trao đổi, khai thác, mua, bán, 

tăng cho, thuê loài nguy cấp, quý, hiếm 

 Trên địa bàn huyện hoạt đông tiêu thụ, vận chuyển, trao đổi, khai thác, mua, 

bán, tặng cho, thuê loài nguy cấp, quý, hiếm được quản lý, kiểm tra chặt chẽ, mở 

sổ theo dõi và có xác nhận của cơ quan Kiểm lâm sở tại. Trong những năm vừa 

qua không xảy ra các vụ vi phạm liên quan đến các loài động vật hoang dã, nguy 

cấp, quý, hiếm. 

 3.2. Số liệu xử lý vi phạm trong những năm gần đây: 

Số vụ việc Số lượng cá thể 

Năm 2018 Năm 2019 
Từ tháng 

01/2020 đến 

nay 

Năm 2018 Năm 2019 
Từ 01/2020 

đến nay 

HC HS HC HS HC HS HC HS HC HS HC HS 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 3.3. Thông tin xử phạt liên quan đến loài nguy cấp, quý, hiếm 

 



TT Tên loài 

Số vụ việc Số lượng cá thể 
Hành vi vi 

phạm và hình 

thức xử lý vi 

phạm 
2018 2019 

01/2020 
đến nay 

2018 2019 
01/2020 
đến nay 

Trên địa bàn không xảy ra vụ vi phạm nào loài động vật nguy cấp, quý, hiếm 

 

3.4. Thực trạng công tác phối hợp liên ngành trong việc triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ liên quan: 

Thường xuyên phối hợp cơ quan, ban, ngành, các đơn vị liên quan nâng cao 

hiệu lực quản lý nhà nước, kiểm soát có hiệu quả trong hoạt động quản lý, bảo vệ, 

bảo tồn các loài động vật hoang dã. Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, tài 

liệu về hoạt động của các đối tượng để phối hợp, kiểm tra, xử lý kịp thời. 

3.5. Thực trạng nguồn lực cua đơn vị quản lý nhà nước, thực thi pháp luật tại 

Hạt Kiểm lâm 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị: chưa đầy đủ. 

- Nguồn nhân lực: Hạt Kiểm lâm Tuần Giáo hiện tính đến ngày 30/10/2020 có 

20 công chức và 01 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong đó 

Nam 20 người, Nữ 01 người. 

- Về trình độ, chuyên môn: Thạc sĩ 01 người; Đại học 12 người; Cao đẳng 0 

người; Trung cấp 06 người; Chuyên môn khác 01 người. 

3.6. Số lượng cấp giấy chứng nhận và giấy phép được cấp liên quan đến động 

vật hoang da theo Nghị định số 65/2010/NĐ-CP và Nghị định số 160/2013/NĐ-CP 

cua Chính phủ:  

Không có hồ sơ đăng ký nuôi loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. 

4. Những tồn tại, hạn chế ảnh hưởng tới công tác thực thi pháp luật, bảo 

tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm 

4.1. Tồn tại, hạn chế trong chính sách, quy định pháp luật: 

Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ (Nghị định số 

64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2019) và Danh mục động vật rừng, thực vật rừng nguy 

cấp, quý, hiếm (Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019) có sự chồng chéo. 

4.2. Những tồn tại về thủ tục hành chính liên quan đến đông vật hoang dã 

theo Nghị định số 65/2010/NĐ-CP và Nghị định số 160/2013/NĐ-CP của Chính 

phủ:  



Không có hồ sơ đăng ký nuôi loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. 

4.3. Khó khăn, bất cập khác trong quá trình xử lý, xử phạt liên quan đến loài 

nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ:  

Về việc quản lý, bảo quản mẫu vật động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm: 

đối với tang vật là động vật đã chết, sản phẩm động vật (da, bộ phận cơ thể...) hiện 

nay đơn vị Hạt Kiểm lâm chưa có kho đông lạnh để bảo quản nên rất khó khăn cho 

việc quản lý và thiếu kinh phí nếu đi thuê các đơn vị có kho lạnh bảo quản; không 

đảm bảo an toàn; lưu giữ sản phẩm này thời gian dài sẽ gây hư hỏng, ô nhiễm... 

5. Đề xuất, kiến nghị 

- Đề nghị cấp có thẩm quyền hợp nhất Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm 

được ưu tiên bảo vệ (Nghị định số 64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2019) và Danh mục 

động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm (Nghị định số 06/2019/NĐ-CP 

ngày 22/01/2019) để thuận lợi cho việc tra cứu và áp dụng để thực hiện. 

- Đề nghị trang bị cho cán bộ thực thi nhiệm vụ tài liệu hướng dẫn, công cụ, 

phần mềm nhận biết các loài động vật hoang dã. 

- Đề nghị UBND tỉnh tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ đầu mối theo dõi 

công tác quản lý, bảo vệ động vật, thực vật rừng và các chủ cơ sở nuôi, trồng trên 

địa bàn để nâng cao nhận thức và thực hiện các quy định đảm bảo theo quy định 

của pháp luật. 
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